                                                                                                              Trường cao đẳng Y khoa Hà Nội


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số …… /QĐ-CĐYK  ngày 15 tháng 10 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội )

1. Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng 

2. Mã ngành: 6720603
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Danh hiệu sau tốt nghiệp: Cử nhân thực hành
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là ngành, nghề chuyên khoa về kỹ thuật y học hiện đại, áp dụng những phương pháp điều trị bằng vật lý và không sử dụng thuốc trong quá trình điều trị cho người bệnh, đáp ứng được yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong ngành phục hồi chức năng bao gồm: Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, điện trị liệu, nhiệt trị liệu, ánh sáng trị liệu, xoa bóp trị liệu, kéo giãn trị liệu, v.v... Hiện nay kỹ thuật vật lý trị liệu - phục hồi chức năng rất phổ biến và được lựa chọn để điều trị cho người bệnh phục hồi chức năng cho người bệnh.

Ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng có 2 lĩnh vực làm việc chính là: Phục hồi chức năng về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng về hoạt động trị liệu.

Các Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng khi ra trường có thể làm việc trong các Bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng – Phục hồi chức năng; Trung tâm chỉnh hình – Phục hồi chức năng, phòng khám, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.612 giờ (tương đương 101 tín chỉ).
1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức

- Giải thích các kiến thức cơ bản về giải phẫu sinh lý người, sinh lý bệnh, sinh học di truyền, bệnh học, dược lý, cấp cứu ban đầu vào việc lập kế hoạch chăm sóc điều trị;

- Trình bày được các phương pháp châm cứu và chữa bệnh không dùng thuốc (y học cổ truyền) phục hồi chức năng cho người bệnh;

- Giải thích được những nguyên nhân, triệu chứng trong điều trị vật lý trị liệu hệ tim mạch - hô hấp, hệ thần kinh – cơ, vật lý trị liệu cơ -xương, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

- Trình bày được phương pháp vận động trị liệu, qui trình thực hiện lượng giá chức năng hệ vận động, qui trình bảo quản trang thiết bị vật lý trị liệu trong điều trị;

- Phân tích được tác dụng điều trị trong các trường hợp vật lý trị liệu hệ tim mạch - hô hấp, vật lý trị liệu hệ thần kinh - cơ, vật lý trị liệu cơ xương, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

b. Kỹ năng

- Giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp hiệu quả;

- Thực hiện thành thạo sơ cấp cứu ban đầu;

- Xác định được vị trí giải phẫu cơ - xương - thần kinh trên người bệnh;

- Lượng giá thành thạo chức năng hệ vận động của cơ thể;

- Vận hành thành thạo an toàn và bảo quản tốt các trang thiết bị chuyên ngành Phục hồi chức năng;

- Thực hiện thành thạo các thao tác tập vận động trị liệu, các phương pháp điều trị vật lý trị liệu, vật lý trị liệu hệ tim mạch - hô hấp, vật lý trị liệu hệ thần kinh – cơ, vật lý trị liệu cơ xương;

- Áp dụng các phương pháp châm cứu và chữa bệnh không dùng thuốc (y học cổ truyền) phục hồi chức năng cho người bệnh;

- Hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh sử dụng thành thạo một số dụng cụ trợ giúp đơn giản hỗ trợ trong điều trị;

- Hướng dẫn thành thạo các phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch làm việc theo nhóm và phối hợp với các thành viên trong nhóm để thực hiện kế hoạch chăm sóc điều trị cho bệnh nhân;

- Tổ chức và quản lý khoa phòng vật lý trị liệu phục hồi chức năng một cách khoa học;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Chấp hành nhiệm vụ được giao, chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc;

- Giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh;

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng ngừa tàn tật cho người bệnh;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và những quy định của nơi làm việc;

- Có tinh thần đoàn kết, hòa nhã, khiêm tốn với đồng nghiệp, cảm thông, chia sẻ, ân cần chu đáo với người bệnh và gia đình người bệnh;

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong quá trình thực hành nghề nghiệp.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Phục hồi chức năng về vật lý trị liệu;

- Phục hồi chức năng về hoạt động trị liệu.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 36

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 101 tín chỉ

- Khối lương các môn học chung/ đại cương: 435 giờ

- Khối lương các môn học mô đun chuyên môn: 2177 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 753 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1773 giờ
3. Nội dung chương trình
	Mã MĐ
	Tên mô đun/mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/Kiểm

tra

	I
	Các mô đun chung  
	17
	435
	157
	255
	23

	MĐ01
	Giáo dục chính trị
	3
	75
	41
	29
	5

	MĐ 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MĐ 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MĐ 04
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MĐ 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ 06
	Ngoại ngữ 
	4
	120
	42
	72
	6

	II
	CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 
	84
	2177
	596
	1518
	63

	II.1
	MÔN HỌC MÔ ĐUN CƠ SỞ 
	31
	570
	339
	210
	21

	II.1.1
	Toán xác suất thống kê
	2
	37
	15
	20
	2

	II.1.2
	Sinh học và Di truyền
	2
	30
	29
	0
	1

	II.1.3
	Vật lý đai cương – Lý sinh
	2
	30
	24
	05
	1

	II1.4
	Hóa học đại cương
	2
	30
	29
	0
	1

	II.1.5
	Hóa sinh
	2
	30
	29
	0
	1

	II.1.6
	Vi Sinh - Ký sinh trùng
	2
	30
	25
	4
	1

	II.1.7
	Giải phẫu
	4
	96
	28
	65
	3

	II.1.8
	Sinh lý
	2
	30
	29
	0
	1

	II.1.9
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	2
	30
	28
	0
	2

	II.1.10
	Dược lý
	2
	30
	29
	0
	1

	II.1.11
	Y đức và TCYT
	2
	30
	29
	0
	1

	II.1.12
	Điều dưỡng cơ bản- CCBĐ
	3
	92
	0
	88
	4

	II.1.13
	Dịch tễ-SKMT - GDSK
	4
	75
	45
	28
	2

	II.2
	CÁC MÔN CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ
	29
	666
	257
	378
	31

	II.2.1
	GP chức năng hệ vận động và thần kinh
	3
	66
	29
	35
	2

	II.2.2
	Vận động trị liệu
	3
	66
	28
	35
	3

	II.2.3
	Lượng giá chức năng vận động khớp và cơ
	3
	66
	28
	35
	3

	II.2.4
	Ngôn ngữ trị liệu
	2
	45
	15
	28
	2

	II.2.5
	Các phương thức điều trị VLTL
	3
	65
	28
	35
	2

	II.2.6
	Xoa bóp trị liệu
	3
	66
	28
	35
	3

	II.2.7
	Bệnh lý và VLTL hệ xương 1
	2
	53
	15
	35
	3

	II.2.8
	Bệnh lý và VLTL hệ xương 2
	2
	53
	15
	35
	3

	II.2.9
	Bệnh lý và VLTL hệ thần kinh cơ
	3
	67
	28
	35
	4

	II.2.10
	Bệnh lý và VLTL hệ tim mạch, hệ hô hấp
	3
	67
	28
	35
	4

	II.2.11
	PHCN dựa vào cộng đồng
	2
	52
	15
	35
	2

	III
	PHẦN TT LÂM SÀNG
	21
	850
	0
	840
	10

	III.1.1
	Thực tập lâm sàng 1 (Cơ bản)
	4
	182
	0
	180
	2

	III.1.2
	Thực tập lâm sàng 2 (Nội)
	4
	182
	0
	180
	2

	III.1.3
	Thực tập lâm sàng 3 (Ngoại)
	4
	182
	0
	180
	2

	III.1.4
	TT Cộng đồng
	4
	102
	0
	100
	2

	III.1.5
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	202
	0
	200
	2

	IV
	PHẦN TỐT NGHIỆP
	3
	91
	0
	90
	1

	IV.1
	Đánh giá năng lực cuối khóa
	3
	91
	0
	90
	1

	
	Tổng số
	101
	2612
	753
	1773
	86
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